
BỘ Y TẾ                                                                                      Mẫu 4. DTKP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

  DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN

Cấp quản lý: Trường ĐHYD Cần Thơ
từ năm 20… đến năm 20…

1. Mã số/ Tên đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Chủ nhiệm đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Cán bộ hướng dẫn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
………………………………………………………………………………………………….
4. Tổng kinh phí:  Trong đó dự toán thực hiện đề tài là: …………..đ, các khoản được hỗ trợ khác là: ……………..
	TT
	LIỆT KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	Thành tiền (đồng)
	Các khoản hỗ trợ khác (đồng)
	Ghi chú

	1
	Khoản 1: Thuê khoán chuyên môn: (hợp đồng)
- Thuê xét nghiệm
- Phỏng vấn, thu thập số liệu
	
	
	
	

	

	2
	Khoản 2: Nguyên vật liệu, năng lượng 
(chi theo hóa đơn) 
1. Hóa chất
2. Nguyên liệu
3. ………
	


	


	
	
	

 

	3
	Khoản 3: 
- Thiết bị, máy móc chuyên dùng
(giá dịch vụ thực hiện nghiên cứu thực tế)                      
1. Chi phí xét nghiệm
2. Chi phí phân tích
3. Chi……
- Thiết bị hỗ trợ nghiên cứu:
1. Máy vi tính
2. …..
3. …….
	
	
	
	
	

	4
	Khoản 4: Xây dựng, sữa chữa nhỏ 

	
	
	
	
	

	5
	Khoản 5: Chi phí khác:
1. Khoán chi phí đi lại (khoán từ 250.000đ đến 500.000đ/đề tài)
2. Hoàn chỉnh đề cương, nghiệm thu đề tài:
-Hoàn chỉnh đề cương (khoán từ 500.000đ đến 1.000.000đ/đề tài)
-Hoàn chỉnh nghiệm thu đề tài (khoán từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/đề tài)
3. Phụ cấp trách nhiệm cho chủ nhiệm đề tài (50.000đ/tháng, không quá 12 tháng)
4. Bồi dưỡng Hội đồng thông qua đề cương 
5. Bồi dưỡng Hội đồng nghiệm thu đề tài:
6. Các chi khác:
- Chi khác
- Xử lý số liệu nghiên cứu
- Hỗ trợ khác cho nghiên cứu: Máy tính, máy in, điện nước, VPP……
	











	
	
	











500.000

750.000


1.000.000
	

	 
	
	
	

	Tổng cộng:
	

	Tổng cộng bằng chữ:  



1. Cơ cấu các khoản chi hợp lý theo lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu.
2. Liệt kê chi tiết các khoản chi rõ ràng, chính xác.
[bookmark: _GoBack]  
 		           	                                                        Cần Thơ, ngày ..…tháng .... năm 20….

Trưởng Đơn vị HLKN              Cán bộ hướng dẫn                     Chủ nhiệm đề tài
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